UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES
READING

- embarrassing (a)
gây lung túng, ngượng ngùng
- embarrassed (a)
lúng túng, ngượng ngùng

- floppy (a)
mềm, nhẹ
- idol (n)
thần tượng

- glance at s.b
liếc nhìn ai

- sneaky (a)
lén lút

- be busy + V-ing
bận rộn việc gì

- a ward of …
một số tiền, một nắm tiền

- thief (n)
tên trôm

- make a fuss
làm ầm ĩ, làm to chuyện

- get on # get off
lên xe # xuống xe

- without + V-ing
không …

- pay for
trả tiền cho …

- turn away
quay đi

- imagine (v)
tưởng tượng

- imagination (n)
sự tưởng tượng

- shy (a)
mắc cỡ, ngượng
- complain to sb about sth destroy (v)
phàn nàn với ai về…
- situation (n)
tình huống

- imitate (v)
bắt chước

After you read:

· I think the girl will put up a notice at the school board.

· In my opinion, the girl should get on the same bus the next day and look for the boy to return the money to him.

· For me, I will tell my father and ask him for advice.

SPEAKING
- native speaker
người bản ngữ
- serious ill
bệnh nặng

- fail an exam
thi rớt

- pop star
ngôi sao nhạc pop

- appreciate +V-ing
trân trọng, đánh giá cao

- attitude to / toward
thái độ đối với …

- past experience
trải nghiệm quá khứ

- jumble (v)
làm lộn xộn

- turtle (n)
con rùa

- affect (v)
ảnh hưởng
Hỏi về kinh nghiệm đã trải qua:  Have you ever + V3/-ed ….?
Hỏi về chi tiết  kinh nghiệm đó:  How did it happen? When did it happen?
Hỏi về tác động cua 3kinh nghiệm đó: How did the experience affect you?

LISTENING

- memorable (a)
đáng nhớ
- terrified (a)
đáng sợ

- scream (v)
hét lên

- replaced (v)
được thay thế

- gas stove (n)
lò sưởi, lò gas

- escape from (v)
thoát khỏi

- protected (a)
được bảo vệ

- unforgettable (a) 
không thể quên
- rescue (v)
cứu, giải cứu
- destroy (v)
phá hủy
- destruction (n)
sự phá hủy

- realize (v)
nhận ra

After you listen:

             Family is more important than things because it can’t be replaced by anything. Moreover, it gives you love and support. It is a place where we can share joy and happy time together. Family is an endless source of inspiration and happiness.
Tape script 

Unforgettable Experiences
Interviewer: 
This is Radio 3. In our “Unforgettable Experiences” programme tonight we talk to Christina, a successful businesswoman. Hello Christina, welcome to our programme.
Christina: 
Hello and thank you! It’s nice being with you tonight.
Interviewer: 
Christina, could you tell our audience about the most memorable experience in your life?
Christina: 
Well, my most unforgettable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.
Interviewer: 
Really? How did it happen?
Christina: 
The fire started in the kitchen where I forgot to turn off the gas stove.
Interviewer: 
What were you doing at that time?
Christina: 
I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes to find myself surrounded by walls of fire.
Interviewer: 
That’s terrible! How did you escape?
Christina: 
I was terrified. Then I heard my mother’s voice calling my name. I rushed to her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.
Interviewer: 
Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?
Christina: 
Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me grow up.
Interviewer: 
What do you mean?
Christina: 
Well, before the fire, I was selfish. I always complained to my mother about how small my room was, or how few clothes I had. Then the fire came and destroyed everything we owned. But I slowly began to realize that I didn’t really need my odd things. I just needed my family. After all, you can get new clothes anytime, but a family can never be replaced.
Interviewer: 
I see, so the fire took many things from you, but it gave you some thing, too.
Christina: 
Exactly. It taught me to appreciate my family more than things.
WRITING

Suggested writing

61 Phu Dong thien Vuong Street

Da Lat City

Dear Tung,

I’m sorry that I can’t reply to you sooner because I have been so busy with the final exam. In your letter, the funny story you told me really made me burst out laughing. I don’t have any joke but I want to tell you about one of my memorable past experiences.

Two days ago, I and some of my friends went to the market to buy some food for our picnic at the weekend. We decided to buy sandwiches, chicken, milk and fruit. We went to the fruit stall first. We chose apples, oranges and bananas. The shop assistant was very friendly. She weighted the fruit we chose and counted the cost. All of them cost 200.000 dong. I put my hand in my pocket to take money and suddenly I realized that I had forgotten my purse at home. My friends didn’t have enough money to pay, either. While we were so embarrassed and didn’t know what to do, the shop assistant told us to bring the fruit home and she let us pay money the next day. We felt so happy and grateful. Since then whenever I go out, I always check carefully to see if I put my purse into my bag. How do you think about my situation? You know, I can never forget it.

Now I have to rush to school or it will be late. Hope that you will have a good time.

Yours,

Huong

LANGUAGE FOCUS
TENSES (Thì)
1. Hiện tại đơn (Simple present) 

                              S + V1/(s/es)

                              S + don’t / doesn’t + V1

                              Wh- + do / does + S + V1…?

- Dùng để chỉ các hành động thói quen, mang tính chất lặp đi lặp lại.


Ex: She usually gets up at 6 A.m.


- Dùng để chỉ các sự kiện và sự thật hiển nhiên, chân lý.


Ex:Water freezes at 0 degree centigrade.

         - hành động trong tương lai được đưa vào chương trình, kế hoạch.
Ex: The new school year begins on September 5th. 

* Dấu hiệu nhận biết:


     every____ (every day, every week, every night,…..)



     often, sometimes, usually, always, frequently, as a rule……



     twice a week, once a week….

2. Hiện tại tiếp diễn (Present progressive)

                                      S + am / is / are + V-ing

                                      S + am / is are + not + V-ing

                                      Wh- + am / is / are + S + V-ing…?


- Dùng để chỉ một hành động đang diễn ra trong lúc nói.


Ex: Listen! The bird is singing.




    I am studying now.


- Một hành động dự kiến trong tương lai gần đã được sắp xếp xong.


Ex: They are playing tennis next week.


- Với chữ always đế diễn tả một hành động thường lặp lại thường xuyên, hay một lời phàn nàn…


Ex: He is always taking exams. He is always studying. 

        - Hai hành động xảy ra song song ở hiện tại

Ex: She is cooking dinner while her husband is watching T.V now.

        - Hành dộng có tính chất tạm thời

Ex: I often go to work by bus but today I am going by motorbike.

* Dấu hiệu nhận biết:

- Câu bắt đầu bằng một mệnh lệnh như: Listen!, Look!, Pay attention!, Keep silent! Be quiet!....


hoặc các cụm từ: now, right now, at the moment, at the present, today, while, next…(chỉ một dự định)

3. Hiện tại hoàn thành (Present perfect): 

S + have / has + V3/-ed

S + haven’t / hasn’t + V3/-ed

Wh- + have / has + S + V3/-ed…? 
* Cách dùng:


- Một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng không có thời gian xác định.


Ex: I haven’t met him before.


- Một hành động vừa mới xảy ra, hay vừa mới hoàn tất.


Ex: She has just gone out.


- Một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai.


Ex: My father has worked in this company for 10 years.

* Dấu hiệu nhận biết:   

  
            never, ever, since, for, recently, lately, just,  already, so far, up to now, up to the present, until now,  before (trước đây), yet, (dùng trong câu phủ định và câu hỏi), many times, several times, how long, this is the first time / the second time, four times , five times…

4. Quá khứ đơn (Simple Past)       
S + V2/-ed
                              S + didn’t + V1

                              Wh- + did + S + V1…?
* Cách dùng:


- Một hành động đã xảy ra và đã hoàn tất ở thời gian xác định trong quá khứ.


Ex: We bought this car two years ago.


- Một thói quen trong quá khứ.


Ex: When I was young, I often went swimming with my friends in this river.

         - Một chuỗi hành động trong quá khứ

Ex: I entered the room, turned on the light, went to the kitchen and had dinner.
* Dấu hiệu nhận biết:

             
yesterday ________ ( yesterday morning, yesterday afternoon,…….)



last _______ ( last year, last night, last week, last month….)



_______ ago ( two years ago, many months ago, ten minutes ago….)


          in + year in the past ( một năm nào đó trong quá khứ: in 1999, in 2001…)

5. Quá khứ tiếp diễn (Past continuous): 
 
S + was / were + V-ing

                                       S + was / were + not + V-ing

                                       Wh- + was / were + S + V-ing…?
* Cách dùng:

- Một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.


Ex: What were you doing at 7 pm yesterday?


- Một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xảy ra cắt ngang.


Ex: Mai was watching TV when I came home.



When they were having dinner, she entered their room.


- Hai hành động xảy ra song song trong quá khứ.


Ex:While her mother was cooking dinner, her father was reading books.

* Dấu hiệu nhận biết:  

At + giờ + thời gian trong quá khứ


At this/ that time + thời gian trong quá khứ



Khi hai mệnh đề nối với nhau bằng chữ when hoặc while…
 Hai hành động xảy ra trong quá khứ: hành động ngắn dùng quá khứ đơn; hành động dài dùng quá khứ tiếp diễn.

6. Quá khứ hoàn thành (Past perfect)       
S + had + V3/-ed

S + hadn’t + V3/-ed

Wh- + had + S + V3/-ed…? 
* Cách dùng:


- Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.


Ex: He had left the house before she came.


- Một hành động xảy ra trước một thời điểm xác định  trong quá khứ.


Ex: We had had lunch by two o’clock yesterday.



By the age of 25, he had written two famous novels.

* Dấu hiệu nhận biết:  before, after, when, by the time, as soon as, as…., by + thời gian trong quá khứ

7. Tương lai đơn (Simple future): 

S + will / shall + V1

S + won’t / shan’t + V1

Wh- + will + S + V1…? 
* Cách dùng:


- Một hành động có thể, hay có lẽ xảy ra trong tương lai.


Ex:  - They will come here next week.



    - The football match will be over at 7 o’clock.


- Một lời đề nghị hay một yêu cầu (ở thể nghi vấn)


Ex: Will you go to the cinema with me?
        - Một quyết định đưa ra vào thời điểm nói

Ex: The bag is very heavy.  – I’ll help you.
* Dấu hiệu nhận biết: 

next… ( next week, next month,  …..), someday, tomorrow, soon, in + năm trong tương lai…at +  thời giờ trong tương lai
* Chú ý: Để diễn tả một hành động có dụ định hay một dự đoán trong tương lai, ta có thể dùng  BE GOING TO + V1:      

                         S + am / is / are + going to + V1


Ex: 
- Where are you going to spend your summer holiday?




- Look at those clouds! It is going to rain.

8. Tương lai hoàn thành (Future perfect): 

S + will have + V3/-ed

S + won’t have + V3/-ed

Wh- + will + S + have + V3/-ed…? 
* Cách dùng: 
- Một hành động sẽ hoàn tất trước một thời điểm ở tương lai hay một hành động khác ở tương lai.

Ex: By lunch time, I will have typed five letters.
* Dấu hiệu nhận biết:    

                   by + mốc thời gian, by the time, by then

( Exercise: Choose the best answer:

1. I -------------- this film twice.  

           A. see
B. saw
C. will see

D. have seen
2. After she -------------- her performance, she invited the audience to ask questions. 
A. finishes
B. had finished
C. finishing            D. will finish

3. His father -------------- of cancer last year.    

           A. will die
B. has died
C. died                   D. had died

4. The train -------------- when we got to the station. 
A. just left  
B. just leaves
C. has just left       D. had just left

5. As soon as Martina saw the fire, she -------------- the fire department.
A. was telephoning 
B. telephoned 
C. had telephoned     D. has telephoned

6. Before Jennifer won the lottery, she -------------- any kind of contest.
A. hasn’t entered 
B. doesn’t enter 
C. wasn’t entering       D. hadn’t entered
7. Every time Parkas sees a movie made in India, he -------------- homesick.
A. will have left 
B. felt 
C. feels                       D. is feeling

8. Since I left Venezuela six years ago, I -------------- to visit friends and family several times.
A. return                  B. will have returned             C. am returning               D. have returned

9. Yesterday while I was attending a sales meeting, Mathew -------------- on the company annual report.
A. was working 
B. had been working 
C. has worked          D. works

10. When my parents -------------- for a visit tomorrow, they will see our new baby for the first time.
A. will arrive 
B. arrived 
C. arrive                    D. will have arrived

11. The last time I -------------- in Athens, the weather was hot and humid.
A. had been 
B. was 
C. am                       D. will have been

12. After the race --------------, the celebration began
A. had been won 
B. is won 
C. will be won         D. has been won

13. Andy -------------- out of the restaurant when he -------------- Jenny
A. came/saw                B. is coming /saw          C. came/was seeing     D. was coming/had seen

14. While he was washing his car, Mr. Brown -------------- a small dint in the rear fender.
A. has discovered 
B. was discovering 
C. is discovering          D. discovered
15. Linda has lost her passport again. It’s the second time this --------------.
A. has happened 
B. happens 
C. happened                D. had happened

16. At this time tomorrow, we -------------- our final exam. 
A. will have taking
B. will be taken
C. would take             D. will be taking
17. The baby --------------. Don’t make so much noise. 

A. sleep     
B. sleeps
C. is sleeping            D. slept

18. Peter said he -------------- a test the following day. 
A. had had
B. will have
C. has had                 D. would have

19. It is not so hot today as it -------------- yesterday.  
A. is 
B. was
C. would be               D. had been

20. -------------- a party next Saturday. We have sent out the invitation. 
A. we had 
B. we have 
C. we’ll have             D. we have had

21. I’m very tired -------------- over four hundred miles to day.
A. I drive 
B. I’ve driven 
C. I’m driving         D. I’ll drive
22. I’m busy at the moment . -------------- on the computer.
A. I work 
B. I’m worked 
C. I’m working         D. I worked

23. Our friends -------------- meet us at the airport tonight. 
A. are 
B. are going to 
C. go to                     D. will be to

24. I will tell Anna all the news when -------------- her
A. I’ll see 
B. I’m going to see 
C. I see                    D. I’m seeing

25. Don’t worry, I -------------- here to help you
A. be 
B. will be 
C. am going to be      D. won’t be

26. When I entered the room, everyone --------------.
A. has been dancing  
B. was dancing 
C. had danced 
D. danced

27. Before the invention of the steamboat there -------------- no way to cross the ocean.
A. has been 
B. could have been 
C. had been 
D. would be

28. He said that he -------------- his homework since 7 o’clock.
A. had done
B. did
C. has done
D. was doing

29. Tom said everything -------------- ready when the match --------------. 
A. will be/starts          B. would be/started          C. is/started                     D. will be/started

30. How long -------------- able to drive? - Since 1990.
A. could you 
B. have you been 
C. were you 
D. are you

31. She won't get married until she -------------- 25 years old.
A. is 
B. will be 
C. had been 
D. was.

32. Look. The yard is wet. It -------------- last night.
A. rain            
B. rained       
C. have rained      
D. rains
33. After Mary -------------- her degree, she intends to work in her father's company.
A. will finish
B. is finishing
C. finishes                        D. will have finished

34. When he -------------- all the letters, he took them to the post office.
A. has written
B. had written
C. wrote                           D. had been writing

35. By the end of this month, I -------------- English for 6 years. 
A. have learnt
B. will have learnt
C. had learnt
D. learnt

36. We -------------- in touch with each other for years. 
A. will not keep
B. are not keeping
C. did not keep
D. have not kept
37. She has learnt French -------------- the age of five.  
A. since
B. for
C. before
D. in

38. Tom -------------- before we arrived there. 

A. has left
B. had left
C. will leave
D. leaves

39. Up to now, I -------------- a lot of information about her. 
A. learnt
B. have learnt
C. will learn
D. would learn

40. Wait here until I -------------- you. 

A. am going to call
B. will call
C. am calling
D. call
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